
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

 

Tên chủ đề 
nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có) 

1 Miền trung yêu thương Từ 28/04- đến 02/05  Đào Thị Yên Nghỉ 2 ngày 30/4, 1/5. Nghỉ 
bù 2/5 

2 Hải phòng thành phố biển Từ 05/05 đến 09/05 Bùi Thị Thái Thảo  
3 Lễ hội nữ tướng Lê Chân Từ 12/05 đến 16/05 Đào Thị Yên  

4 Chào mầm non cháu lên 
lớp 1 

Từ 19/05 đến 23/05 Bùi Thị Thái Thảo  

 
III. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh “Miền trung yêu 
thương” 

Nhánh “Hải phòng thành 
phố biển” 

Nhánh “Lễ hội nữ tướng 
Lê Chân” 

Nhánh “Chào mầm non 
cháu lên lớp 1 ” 

Giáo 
viên 

- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề nhánh “Miền 
trung yêu thương”.  
- Chuẩn bị nội dung các 
bài dạy trong  nhánh. Cung 
cấp cho trẻ một số kiến 
thức về chủ đề. 
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh qua mã QR, bảng 
tuyên truyền, zalo nhóm 
lớp.. 
- Trao đổi cùng phụ huynh 
về nội dung và những kiến 
thức cần cung cấp cho trẻ 
trong chủ đề. 

- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề nhánh “Hải 
phòng thành phố biển”.  
- Chuẩn bị nội dung các bài 
dạy trong  nhánh. Cung cấp 
cho trẻ một số kiến thức về 
chủ đề Hải phòng trong mắt 
bé. 
- Tuyên truyền nội dung học 
tập của trẻ tới phụ huynh 
qua mã QR, bảng tuyên 
truyền, zalo nhóm lớp về 
con người, đặc sản, di tích 
của thành phố  
- Trao đổi cùng phụ huynh 
về nội dung và những kiến 

- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề nhánh “Lễ hội 
nữ tướng Lê Chân”.  
- Chuẩn bị nội dung các bài 
dạy trong  nhánh. Cung cấp 
cho trẻ một số kiến thức về 
chủ đề “Lễ hội nữ tướng Lê 
Chân”. 
- Tuyên truyền nội dung học 
tập của trẻ tới phụ huynh 
qua mã QR, bảng tuyên 
truyền, zalo nhóm lớp về 
lịch sử của lễ hội bà nữ 
tướng Lê Chân; giới thiệu 
các hoạt động bằng tranh 
ảnh, video… 

- Tạo môi trường lớp học theo 
chủ đề nhánh “Trường tiểu 
học”.  
- Chuẩn bị nội dung các bài 
dạy trong  nhánh. Cung cấp 
cho trẻ một số kiến thức về 
chủ đề trường tiểu học bé sắp 
lên. 
- Tuyên truyền nội dung học 
tập của trẻ tới phụ huynh qua 
mã QR, bảng tuyên truyền, 
zalo nhóm lớp về chuẩn bị 
tâm thế cho bé chuẩn bị vào 
lớp 1; làm quen với đồ dùng 
sách vở; giới thiệu sơ qua về 
trường Tiểu học…. 
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- Sưu tầm tranh ảnh,video 
miền trung. 
  
- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu tái sử dụng: vỏ hộp, vỏ 
chai, lọ cũ. Các loại sách 
báo tạp chí cũ. Giấy vẽ, 
bút, sáp màu, giấy màu, hồ 
dán, kéo…   
- Chuẩn bị các loại bàn cờ, 
đồ chơi thông minh, đồ 
dùng khám phá, lô tô, thẻ 
số, thẻ chữ cái... 
- Lựa chọn các bài thơ, câu 
chuyện, câu đố, ca dao, 
đồng dao, bài hát có nội 
dung về chủ đề nhánh. 
- Sách truyện, con rối,  
tranh kể chuyện sáng tạo 
về chủ đề… 
- Tải video về miền trung    

thức cần cung cấp cho trẻ 
trong chủ đề. 
- Sưu tầm tranh ảnh, video 
về về thành phố biển… 
- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu tái sử dụng: vỏ hộp, vỏ 
chai, lọ cũ. Các loại sách 
báo tạp chí cũ, ống mút . 
Giấy vẽ, bút, sáp màu, giấy 
màu, hồ dán, kéo… Tranh 
rỗng về Hải phòng, Biển, lễ 
hội trọi trâu…… 
- Chuẩn bị các loại bàn, đồ 
chơi thông minh, đồ dùng 
khám phá, lô tô, thẻ số, thẻ 
chữ cái... 
- Lựa chọn các bài thơ, bài 
hát về chủ đề 
- Sách truyện, con rối,  tranh 
kể chuyện sáng tạo về chủ  
 - Vận động phụ huynh sáng 
tác các bài thơ vè cho trẻ về 
chủ đề bé học.... 

- Trao đổi cùng phụ huynh 
về nội dung và những kiến 
thức cần cung cấp cho trẻ 
trong chủ đề. 
- Sưu tầm tranh ảnh, video 
về lễ hội Nữ tướng Lê 
Chân… 
- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu tái sử dụng: vỏ hộp, vỏ 
chai, lọ cũ. Các loại sách 
báo tạp chí cũ. Giấy vẽ, bút, 
sáp màu, giấy màu, hồ dán, 
kéo… Tranh rỗng hình ảnh 
về hoạt động lễ hội…. 
- Chuẩn bị các loại bàn, đồ 
chơi thông minh, đồ dùng 
khám phá, lô tô, thẻ số, thẻ 
chữ cái... 
- Lựa chọn các bài thơ, câu 
chuyện, câu đố, ca dao, 
đồng dao, bài hát và nội 
dung về chủ đề 
- Sách truyện, con rối,  tranh 
kể chuyện sáng tạo về chủ  
 - Vận động phụ huynh sáng 
tác các bài thơ vè cho trẻ về 
chủ đề bé học.... 

- Trao đổi cùng phụ huynh về 
nội dung và những kiến thức 
cần cung cấp cho trẻ trong chủ 
đề. 
- Sưu tầm tranh ảnh, video, về 
đồ dùng chuẩn bị vào lớp 1 
như cặp sách, nút, 
thước…video về một số 
trường Tiểu học… 
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu 
tái sử dụng: vỏ hộp, vỏ chai, 
lọ cũ. Các loại sách báo tạp 
chí cũ. Giấy vẽ, bút, sáp màu, 
giấy màu, hồ dán, kéo… 
Tranh rỗng hình ảnh về đồ 
dùng lớp 1, trường tiểu học, 
quang cảnh trường tiểu học…. 
- Lựa chọn các bài thơ: Bé vào 
lớp 1; Mèo con đi học…., câu 
chuyện:  Gà tơ đi học, Lan 
đến trường tiểu học… bài hát 
và nội dung về chủ đề: Vui 
đến trường; Tạm biệt trường 
mầm non… 
- Sách truyện, con rối,  tranh 
kể chuyện sáng tạo về chủ  
 - Vận động phụ huynh sáng 
tác các bài thơ vè cho trẻ về 
chủ đề bé học.... 

Nhà 
trường 

- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi dưới 
sân. 

- Qua bảng tuyên truyền của 
nhà trường, tivi dưới sân. 

- Qua bảng tuyên truyền của 
nhà trường, tivi dưới sân. 

- Qua bảng tuyên truyền của 
nhà trường, tivi dưới sân. 
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- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã QR 

- Qua trang wedsite, fanpage 
“Nguyen Cong Tru 
Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã QR 
 
 
 

- Qua trang wedsite, fanpage 
“Nguyen Cong Tru 
Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã QR 

- Qua trang wedsite, fanpage 
“Nguyen Cong Tru 
Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã QR 

Phụ 
huynh 

- Sưu tầm các nguyên vật 
liệu: vỏ hộp, giấy một mặt, 
nắp hộp sữa, thìa sữa, rơm, 
len, lọ sữa... 
- Cùng con sưu tầm các 
tranh ảnh , họa báo video 
về miền trung 
- Trò chuyện về những 
món ăn, con người, phong 
tục của miền trung. 
     

- Sưu tầm  tranh ảnh, họa 
báo có liên quan đến  chủ 
đề. 
- Trò chuyện và cung cấp 
kiến thức về 1 số món ăn, 
du lịch, danh lam thắng 
cảnh, biển ....... 

- Sưu tầm  tranh ảnh, họa 
báo có liên quan đến lễ hội 
nữ tướng Lê chân 
- Trò chuyện và cung cấp 
kiến thức về lễ hội, 1 số trò 
chơi, hội chợ diễn ra trong 
lễ hội. 

- Cùng con sưu tầm tranh ảnh 
, họa báo về trường Tiểu học 
- Trò chuyện và cung cấp kiến 
thức về 1 số hình ảnh, hoạt 
động trong trường Tiểu học  

Trẻ - Tham gia sưu tầm và làm 
sản phẩm cùng cô và bố 
mẹ.   
- Tìm hiểu về miền trung 
qua sách báo, tivi.... 

- Tìm hiểu về 1 thành phố 
Hải phòng... 
- Tham gia sưu tầm và làm 
sản phẩm cùng cô và bố mẹ. 
- Làm được một số quyển 
album “Hải phòng thành 
phố biển”. 
  

- Tìm hiểu về 1 số trò chơi 
dân gian, những món ăn có 
trong lễ hội. 
- Tham gia sưu tầm và làm 
sản phẩm cùng cô và bố mẹ. 
- Tô màu, vẽ, xé dán một số 
bức tranh về lễ hội 
  

- Tham gia sưu tầm và làm 
sản phẩm cùng cô và bố mẹ. 
- Tìm hiểu về luật lệ an toàn 
giao thông  
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần; nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 
- Trò chuyện, giáo dục trẻ 1 số quy định của trường, lớp: Bỏ rác đúng nơi quy định.  
- Trò chuyện: không leo trèo cây, ban công, tường rào.  
- Trò chuyện về một số di tích lịch sử, cảnh đẹp của quê hương, đất nước: Hồ Gươm, Lăng Bác 
- Kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ. Nghe truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng; Thánh 
gióng, Niềm vui bất ngờ  
- Nghe các bài hát thiếu nhi: Hải Phòng thành phố tôi yêu, Ai yêu BHCM hơn thiếu niên nhi đồng, Tạm 
biệt búp bê, Tôi người Hải phòng.... 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ với các kiểu đi khom người, đi ngồi, mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh. 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  bài hát “ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” 
Nhóm động tác tập với gậy. 
+ Động tác hô hấp: Gà gáy. 
+ Động tác tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao. 
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng thẳng, bước chân sang ngang kết hợp đưa 2 tay lên ngang bằng vai, 
quay người sang 2 bên 
+ Động tác chân: Nâng cao chân, gập gối    
+ Động tác bật: Bật về các phía 
 

 

3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 28/04/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Miền 
trung yêu thương 

Ngày 29/04/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi nối 
bàn chân tiến lùi 
 

 
 
 NGHỈ LỄ  30/4 

  
 
    NGHỈ LỄ 1/5 

  
    
   NGHỈ LỄ 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 
    
 

Nhánh 
2 

Ngày 05/05/2025 
- Lĩnh vực: 
TCKNXH 
- Tên HĐH: Hải 
phòng thành phố 
tôi yêu 
 

 Ngày 06/05/2025 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 

Nhận biết gọi tên 
khối cầu, khối 
vuông, khối chữ 
nhật, khối trụ và 
nhận dạng các khối 
hình đó trong thực 
tế. 

Ngày 07/05/2025 
 - Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Làm hải 
đăng bằng cốc giấy 

Ngày 08/05/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 

- Tên HĐH: Trườn 
kết hợp trèo qua 
ghế thể dục dài 
1,5m – 30cm 

Ngày 09/05/2025 
 - Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Làm quen 
chữ cái v,r 
 

 

Nhánh 
3  

Ngày 12/05/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Đặt 
lời theo giai điệu 
bài hát: Quê 
hương tươi đẹp 
 

Ngày 13/05/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 
MTXQ: Lễ hội nữ 
tướng Lê Chân 
  

Ngày 14/05/2025 
Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Toán 
Số chẵn, số lẻ 

Ngày15/05/202 
- Lĩnh vực: 
PTNN 

- Tên HĐH: 
TCCC v, r  

 Ngày 16/05/2025 
- Lĩnh vực: PTNN  
- Tên HĐH: Kể 
chuyện theo tranh về 
nữ tướng Lê Chân 

 

Nhánh 
4 

Ngày 19/05/2025 
- Lĩnh vực: 
TCKNXH 

- Tên HĐH:  
Tạm biệt trường 
Mầm non 

Ngày 20/05/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Trường 
tiểu học 

Ngày 21/05/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Vẽ 
trường tiểu học  
 

Ngày22/05/202
5 

- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: 
TTN: Cháu vẫn 
nhớ trường mầm 
non 

Ngày 23/05/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: Bé 
vào lớp 1    
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

4 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1 
 

 

- HĐCMĐ: Giáo 
dục trẻ về cách ăn 
uống văn minh, 
lịch sự   
- TCVĐ: Kéo co  
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

- QSCMĐ: Quan 
sát thời tiết 

 - TCVĐ: Thi xếp 
hàng 
 - TCDG: Rồng 
rắn lên mây 

 
 
     NGHỈ LỄ 

    
 
     NGHỈ LỄ 

     
 
     NGHỈ LỄ 

 

 
 

Nhánh    
2 
 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát tranh về Hải 
phòng 
- TCVĐ: Trườn về 
phía trước 
- Chơi tự do 
 

- QSCMĐ: Trò 
chuyện về chur đề 
- TCVĐ: Nhảy dây 
- Chơi tự do 
 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về những 
món ăn đặc sản 
của thành phố biển 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát thời tiết 
- TCVĐ: Ném 
còn  
- TCDG: Rồng 
rắn lên mây 

 - HĐCMĐ: Viết chữ 
trên sân bằng phấn   
- TCVĐ: Thi xếp 
hàng 

 - CTD: Cầu trượt  

Nhánh 
3 

- HĐCMĐ:  Trò 
chuyện về cách sử 
dụng, giữ gìn và 
bảo vệ sách.   
- TCVĐ: Kéo co      
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

 - QSCMĐ: Trò 
chuyện về lễ hội 
nữ tướng Lê chân 
- TCVĐ: Trườn về 
phía trước, trườn 
qua hầm 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Kể 
chuyện về nữ 
tướng Lê chân 
- TCVĐ: Kéo co 
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

 - QSCMĐ Quan 
sát cây bỏng nhật 
 - TCVĐ: Thi xếp 
hàng 
 - CTD: cầu trượt 

- QSCMĐ: Quan sát 
tranh, ảnh về nữ 
tướng Lê chân 
- TCVĐ: Đua thuyền 
- CTD: Với đồ chơi 
ngoài trời 

 

Nhánh 
4 

 - QSCMĐ: Quan 
sát tranh về trường 
tiểu học 
- TCVĐ: Nhảy 
dây 
- Ch¬i tù do 

 - QSCMĐ: Quan 
sát hạt nảy mầm 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố 
- Ch¬i tù do 
 

 - HĐCMĐ: Trò 
chuyện về những 
kỷ niệm đáng nhớ 
của bé ở trường 
MN. 

- QSCMĐ: Quan 
sát thời tiết 
- TCVĐ: Ném 
còn  
- TCDG: Rồng 
rắn lên mây  

 - Lao động tập thể 
 - Nội dung: Vệ sinh 
bàn ghế 
 - Địa điểm: Sân trường 
(khu vực chơi với 
nước) 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 
 

 - TCVĐ: Thi xếp 
hàng 
- Chơi tự do 

 - Các hoạt động trọng 
tâm: đếm số lượng ghế 
cần vệ sinh, lựa chọn 
đồ dùng làm vệ sinh, 
các thao tác vệ sinh 
(rửa, phơi,..), nguyên 
tắc an toàn,...    

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

-​ Trò chuyện về một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. 
-​ Trẻ kê bàn đôi, trẻ lấy ghế ngồi 8 cháu 1 bàn 
-​ Cô trò chuyện, ôn lại các thao tác rửa tay, rửa mặt. 
-​ Giữ vệ sinh thân thể: Lần lượt từng bàn rửa tay, rửa mặt  
-​ Cô cho trẻ chia khay, thìa, khăn về bàn.  
-​ Cô giới thiệu món ăn, tác dụng của các món ăn đó 
-​ Trẻ từng bàn lên bê cơm về bàn. 
-​ Cô mời cơm, trẻ ăn 
-​ Trẻ cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
-​ Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
-​ Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 

 

 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh
1 

- Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện về 
cách sử dụng, giữ 
gìn và bảo vệ 
sách.               

- Tên hoạt động:  
+ Trò chơi: Xếp 
chữ s, x  bằng sỏi, 
đá. Vẽ trên cát    
+ Tuyên dương 
cuối tuần 
+ Liên hoan văn 
nghệ 
 
 

 
 
 
    NGHỈ LỄ 

  
 
 
    NGHỈ LỄ 

  
 
 
    NGHỈ LỄ 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 
 

Nhánh 
2 

- Tên hoạt động: 
+ Ôn luyện chữ 
cái: v, r    

Tên hoạt động: 
+ Lao động tự 
phục vụ:  
+ Gấp chăn 
+ Chiếu 
+ Cất gối 

- Tên hoạt động: 
+ Ôn phân biệt 
hình vuông, chữ 
nhật 

- Tên hoạt động: 
 + Dạy trẻ một số 
kỹ năng đơn giản 
sửa sách khi bị 
rách, hỏng              
Hoạt động: Sửa 
sách rách 

- Tên hoạt động:  
+ Tuyên dương cuối 
tuần 
+ Liên hoan văn nghệ 

 

Nhánh 
3 

- Tên hoạt động: 
+ Đọc Ca dao: 
Quê hương    

- Tên hoạt động: 
+   Trò chuyện: 
Tìm hiểu một số di 
tích lịch sử, cảnh 
đẹp của quê 
hương, đất nước: 
Hồ Gươm, Lăng 
Bác, tượng đài nữ 
tướng Lê Chân 

- Tên hoạt động: 
  -Trò chuyện về 1 
số lễ hội của HP: 
Lễ hội đình làng; 
lễ hội bà nữ tướng 
Lê Chân: Lê Hội 
Hoa phượng đỏ; 
Chọi trâu.                 
- Tìm hiểu về lễ 
hội chọi trâu Đồ 
Sơn     

- Tên hoạt động: 
+ Hát nghe: 
Thành phố tươi 
đẹp. 

+ Tuyên dương cuối 
tuần 
+ Liên hoan văn nghệ 

 

Nhánh 
4 

- Tên hoạt động: 
 Ôn luyện: Đọc bài 
thơ: "Bé vào lớp 
1"  
 TC: Đọc thơ chữ 
to:"Bé vào lớp 1" 

- Ôn luyện TTN: 
Cháu vẫn nhớ 
trường mầm non 

- Tên hoạt động: 
+  Hát nghe: Tạm 
biệt trường mầm 
non        

- Tên hoạt động: 
-  Trò chuyện về 
những kỷ niệm 
đáng nhớ của bé     
Hoạt động: Nói 
lời tạm biệt, hát 
về trường mầm 
non, chụp ảnh lưu 
niệm. 

- Tên hoạt động:  
+ Thiết kế, trang trí 
khung tranh, ảnh từ 
que kem, ống mút, 
len, dây kẽm 
+ Tuyên dương cuối 
tuần 
+ Liên hoan văn nghệ 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 

Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

1. Góc phân vai 
* Góc nấu ăn 
 

- Biết thể hiện các kỹ năng: 
chào khách, gói hàng, nấu ăn, 
sơ chế. 
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm 
để mua, có kỹ năng chế biến, 
nấu một số  món ăn trẻ thích: 
Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ. 
Đặt tên cho các món ăn. 
- Biết bày và giới thiệu các món 
ăn, trang trí bàn ăn, bày thức ăn 
ra đĩa đẹp mắt. giao tiếp các 
góc chơi.  
 - Trẻ biết cách phân vai và thực 
hiện được công việc được giao, 
có kỹ năng chơi, biết thể hiện 
vai chơi 
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có 
nề nếp, biết tôn trọng và hợp 
tác, chấp nhận trong khi chơi 

- Tạp dề, mũ, menu các 
món ăn. 
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, 
thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, 
đũa, thìa, lọ các loại 
gia vị, khăn trải bàn, 
khôn làm bánh...  
- Thực phẩm: Dưa 
chuột, cà rốt, su hào, 
rau mùi, lạc,bánh mì, 
pate, bơ, sữa đặc, khoai 
tây chiên, pizza, tôm, 
gà, thịt.... 
 
 
 
 

- Thực hiện công việc:  
+ Mua thực phẩm. 
+ Chế biến thực phẩm. 
+ Nấu các món ăn: Bánh 
đa nem rán, gà rán, khoai 
tây chiên, đánh đa cua... 
+ Bày bàn ăn, đĩa thức ăn 
và giới thiệu các món ăn. 
+ Phục vụ gia đình. 
 
 

x x 
 

x 
 

x 
 

 Gà rán KFC x    

- Bánh đa nem  
 
 

x x x x 

 - Bánh đa cua Hải 
Phòng 

x    

- Bánh mì pate  x   

*  Bán hàng - Biết chào mời, cảm ơn khách 
hàng. Biết lấy đúng hàng cho 
khách, biết nói giá tiền các mặt 
hàng. 
- Biết điều chỉnh giọng nói cho 
phù hợp với ngữ cảnh, tình 
huống và nhu cầu khi giao tiếp 
với khách hàng. 

- Thao tác bán hàng 
- Các mệnh giá tiền 
-  Đồ chơi các loại  
-  C¸c m« h×nh kh¸c   

- Thực hiện các thao tác:  
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp. 
+ Mời chào khách hàng. 
+ Thỏa thuận giá cả. 
+ Lấy đúng hàng cho 
khách. 

x x x 
 

x 

-  Cửa hàng tạp 
hoá  

x    

- Đồ lưu niệm  x   

- Food tour Hải 

Phòng : bánh đa 

  x  
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

cua, bánh mỳ 

pate... 

 - Bán các loại đồ 

uống, đồ dùng học 

sinh tiểu học. 

   x 

*Bác sĩ 
- Phòng khám đa 
khoa 

- Biết nhập vai chơi, thực hiện 
công việc, thao tác của bác sĩ, y 
tá về chăm sóc, khám và chữa 
bệnh cho mọi người. 
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 
nhàng dặn dò, lịch sự với bệnh 
nhân. 
 

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc thông dụng. 
- Bảng đo thị lực, tranh 
nên không nên 

- Trẻ biết nhập vai chơi, 
biết thực hành ứng xử 
giao tiếp với bệnh nhân. 
- Trẻ biết nhập vai chơi, 
thực hiện công việc:  
+ Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ. 
+ Nhắc bệnh nhân biết 
xếp hàng chờ đến lượt 
khám. 
+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh đơn 
giản. 
+ Dặn dò bệnh nhân 
trước khi ra về. 
- Giao tiếp giữa bác sĩ- 
bệnh nhân 

x x x x 

* Gia đình - Trẻ biết cách phân vai và thực 
hiện được công việc được giao, 
có kỹ năng chơi,biết thể hiện 
vai chơi 

- Trang phục bố, mẹ, 
con..búp bê 
- Chậu, dầu gội, sữa 
tắm .. 
 

- Trẻ biết nhập vai chơi, 
biết thực hành chăm sóc 
em bé. 
- Biết phân vai: bố, mẹ, 
con dẫn nhau đi chơi 

x x x x 
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

- Biết các thao tác chăm sóc em 
như: Cho ăn, bế, tắm gội ...  
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có 
nề nếp, biết tôn trọng và hợp 
tác, chấp nhận trong khi chơi 

- Biết giao lưu với các 
góc chơi khác 

2. Xây dựng 
 

- Trẻ sử dụng các nguyên liệu, 

vật liệu để xây kho thực phẩm, 

bệnh viện đa khoa, vườn hoa, 

trường tiểu học an toàn có bố 

cục hợp lý. 

- Biết phân chia công việc. Biết 

cách chơi, thể hiện vai chơi,  

phối hợp cùng nhau để tạo nên 

công trình., biết cách giao tiếp  

giữa các nhóm chơi.  

- Chơi đoàn kết , gòn gàng , nề 

nếp 

- Biết thu dọn đồ chơi gọn gàng 

sau khi chơi 

- Tranh mẫu: Cổng, 
hàng rào, mẫu cổng 
kho lương thực , bệnh 
viện đa khoa, vườn 
hoa, trường tiểu học. 
- Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, 
khối nhựa, cây xanh, 
bồn hoa, cỏ... 
 

- Thực hiện công việc:  
+ Mua mũ xây dựng, dao 
xây, gạch.... 
+ Sắp xếp tường bao, 
hàng rào. 
+ Phân chia các khu vực 
trong kho lương thực , 
bệnh viện đa khoa, vườn 
hoa, trường tiểu học … 
+ Xếp nhà , nguyên vật 
liệu, hoa.... 
+ Trồng cây xanh, cây 
hoa 
+ Trao đổi cởi mở, thân 
thiện với bạn. 
 

x x x x 

- Xây công viên x    

 - Xây Bến cảng 
Hải Phòng 

 x   

-Xây Dải hoa trung 
tâm 

  x  

- Xây trường tiểu 
học Nguyễn Công 
Trứ 
 

   x 

3. Góc nghệ thuật 
 
 

- Rèn luyện những kỹ năng đã 
được học 
- Trẻ biết sử dụng những kỹ 
năng đã học để  vẽ, xé dán, tô 

- Tranh mẫu tô vẽ, nặn, 
cắt, dán... vườn hoa,   
bệnh viện đa khoa 

- Vẽ biển Đồ Sơn  x   

11 
 



Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

màu, cắt...các loại đồ dùng, đồ 
chơi theo chủ điểm...  
- Trẻ biết cầm kéo và sử dụng 
các nguyên vật liệu, màu, 
giấy,... 
- Trẻ biết cùng nhau tạo nên sản 
phẩm đẹp. 
 

 
 
 

 - Tranh mẫu tô vẽ, 
năn, cắt, dán... trường 
tiểu học  
- Tranh gợi ý tô vẽ, 
năn, cắt, dán... bệnh 
viện đa khoa   
- Tô vẽ, nặn, cắt, dán... 
trường tiểu học... 
- Chuẩn bị hộp sữa 
chua, lõi giấy, giấy 
màu, que kem, thìa sữa 
chua, giấy màu ,xốp 
màu ,bìa, tranh ảnh về 
chủ đề từ họa báo.. 

- Trang trí , cắt , xé dán 
trường tiểu học 

   x 

- Làm trang phục đi biển  x   
- Vẽ vườn hoa x    
- In khuôn x x x x 
- Trang trí cắt, dán về lễ 
hội  

  x  

- Làm hoa khô, nước hoa  x   

- Làm tranh, tô vẽ, năn, 
cắt, dán vườn hoa 

 x   

4. Góc học tập 
 

- TrÎ biÕt chơi các trò chơi 
đúng kỹ năng theo hướng  dẫn 
của cô 
- Rèn luyện ghi nhớ,tưởng 
tượng , kỹ năng thực hành ở trẻ 
- Trẻ  nhận biết, so sánh, phân 
loại, tìm số tương ứng, chia 
nhóm để chơi các trò chơi. 
- BiÕt ch¬i, chia sÎ, ®oµn kÕt 
víi c¸c b¹n trong gãc ch¬i. 
- Høng thó tham gia c¸c ho¹t 
®éng vµ c¸c trß ch¬i. 
 

* Chuẩn bị các bảng 
góc chơi:  
- Đô mi nô 
- Chiếc hộp đa năng 
- Bảng  hành  vi đúng 
sai , vườn hoa chữ cái, 
bé tập ghép vần , gắn 
đúng số lượng 
 

* Trẻ lấy ký hiệu góc 
chơi và chơi các trò chơi: 

x x x x 

- Bạn đếm đến bao nhiêu 
- Thử tài đếm giỏi 
- Số nào đứng trước 
tôi,đứng sau tôi 
- Xếp theo thứ tự lớn dần, 
bé dần từ 5-10 
- Tìm và gắn số còn thiếu 
- Tạo số 5,10 bằng 
nguyên liệu dây dù, vải 
len 

x  x  x 

- Nối đồ vật tương ứng  
- Tôi là khối gì 
- Làm quen với các hình 
thoi, ô van 

    x   
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

 
-Xếp chữ s, x bằng sỏi đá 
- Gạch chân chữ cái đã 
học 
- Bé tập ghép vần 

x  x  

TC: Bác sĩ nhí                     
TC: Chọn dụng cụ phù 
hợp với nghề.  
TC: Tập làm bác sĩ      
TC: Bác sĩ đông y, tây y     
TC: Chọn trang phục 
nghề y 

  x  

- Ong tìm chữ v, r  
- Xếp chữ từ hột hạt        
- Xếp chữ v, r bằng chấm 
tròn       

  x  

-Bé sao chép tên đảo 
trường sa, hoàng xa 
- Làm diều bằng các 
nguyên học liệu 

   x 

-Nhận biết nhóm có đối 
tượng, tạo nhóm số lượng 
10 

  x  

5. Góc sách, 
truyện 

- Biết cách chơi các trò chơi 
theo gợi ý của cô 
- Rèn trẻ thói quen đọc sách  và 
lật giở sách từng trang 

- Sách, truyện, album 
tranh ảnh về chủ đề... 
- Thơ chữ to : Bé vào 
lớp 1... 
- Rối các loại 

* Trẻ về góc chơi, đeo ký 
hiệu góc chơi và chơi các 
trò chơi: 

x x x x 
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

- Trẻ xem tranh và tự diễn tả 
nội dung tranh theo ý trẻ... 
- Kể sáng tạo về chủ đề... 
- Trẻ đọc thơ và chỉ chữ tương 
ứng để đọc thơ, truyện theo 
cảm tính 
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn 
và bảo vệ sách 

- Các hình bồi bìa về 
các loại đồ dùng đồ 
chơi... thuộc chủ điểm 

- Mê cung kì bí   x     

- Kể chuyện theo tranh về  
nữ tướng Lê Chân 

  x  

- Đọc thơ chữ to:"Bé vào 
lớp 1". 

    x 

- Đọc tranh chữ to: Ca 
dao quê hương, đất nước    

 x x  

6. Steam - Vận 
động 
 

- Trẻ biết quan sát, thảo luận,vẽ 
sơ đồ, bước đầu thực hiện các 
bước để tạo ra sản phẩm. 
- Trẻ có kỹ năng tưởng tượng, 
giải thích các thí nghiệm, sản 
phẩm mình làm ra. 
- Trẻ hứng thú với sản phẩm 
mình làm ra. 

- Bìa cattong 
- Hoa giấy, nước, chậu. 
- Bút, giấy bóng, các 
sợi dây óng ánh nhỏ, 
chỉ.. 
- Hộp, giấy màu, lọ, 
ống hút to – nhỏ, bi, 
bóng bay, trứng, muối.  
- Băng dính, keo dán, 
súng bắn keo, keo nến, 
kéo, ốc vít, bút…. 

Trẻ về gó đeo ký hiệu và 
chơi các trò chơi: 

    

- Chế tạo Robot    x 

- Hoa nở trong nước  x x  

- Lắp bìa cattong x x   

- Mô hình robot   x x 

- Đường đi của bi x    

TC: Tạo hình học       
TC: In khuôn hình      
TC: Tô đồ hình học    
TC: Nặn hình học 

 x x  
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi  

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

- Trẻ biết chơi các trò chơi 
trong góc vận động 
- Thể hiện sự khéo léo, bền bỉ 
trong khi chơi 
- Thể hiện sự nhanh nhẹn, phối 
hợp giữa các bộ phận của cơ thể 
khi thực hiện vận động 

- Các trò chơi: 
+ Dây thừng, cờ 
+ Bao bố 
+ Cà kheo 
+ Chai, vòng 
+ Cài khuy áo, quần 
 

- Các trò chơi phát triển 
cơ tay, chân:  

    

+ Nhảy bao bố x  x  

+ Kéo co  x   

+ Đi cà kheo  x  x 
+ Ném trúng đích x  x  

+ Cài khuy, kéo khóa…. x x x  
7. Góc thiên 
nhiên 

- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ 
để chăm sóc cho cây. 
- Có ý thức bảo vệ cây. 

- Bình tưới cây, khăn, 
túi đựng rác, kéo ... 

- Trẻ về góc, đeo ký hiệu, 
phân công công công 
việc: 

x x x x 

+ Tưới cây, nhặt lá vàng x  x  
+ Chơi với cát và nước  x x x 
+ Khám phá dòng chảy 
của nước 

x x x  

+ Gieo hạt x  x  
+ Theo dõi, đánh dấu sự 
phát triển của cây non 

 x x x 

 
 

15 
 



XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 5 TUỔI 
 
 
 
 

Bùi Thị Thái Thảo 
 
 
 

                      GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH 
 
 
 
 

                             Đào Thị Yên             Bùi Thị Thái Thảo 

 
XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 
 
 
 

Trần Thuỳ Dương 
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